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	                  Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

	Trình bày vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Việt Nam 
	


	Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và quốc phòng


	Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và quốc phòng

	Dựa vào Atlats xác định được các đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ



	


	Vận dụng một số tình huống thực tế ở vùng biển Việt Nam


	


	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 3
Số điểm 0.75
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 2
Số điểm 0.5
	Số câu:1
Số điểm:1
	Số câu:3
Số điểm 0.75
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
Số điểm 0.25
	Số câu
Số điểm
	Số câu:10
3.25 điểm=32.5% 

	Chủ đề 2: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

	Trình bày được khái quát về biển Đông

	


	 Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đối với thiên nhiên Việt Nam .

	

	Xác định trên bản đồ Tự nhiên Việt Nam vị trí các vịnh biển, các điểm du lịch, nghỉ mát nổi tiếng ở vùng biển nước ta 

	

	

	

	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm 0.5
	Số câu
Số điểm
	Số câu:3
Số điểm 0.75
	Số câu
Số điểm
	Số câu:3
Số điểm 0.75
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu:8
2 điểm=20% 

	Chủ để 3: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

	Biết được nguyên nhân và biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

	
	Phân tích được sự khác nhau về khí hậu giữa các vùng. 
	
	- Phân tích biểu đồ khí hậu, bảng số liệu về khí hậu của một số địa điểm (Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh).

	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu:3
Số điểm 0.75
	Số câu
Số điểm
	Số câu:3
Số điểm 0.75
	Số câu
Số điểm
	Số câu 3
Số điểm 0.75
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu 9
2.25 điểm=22.5% 

	Chủ đề 4: Thực hành

	
	

	- Nhận xét biểu đồ.
- Nhận xét bảng số liệu

	


	- Lựa chọn biểu đồ hợp lý nhất.
- Giải thích các nhận định từ bảng số liệu.
- Giải thích các nhận định từ biểu đồ.

	

	- Giải thích sự phân bố đối tượng trên bản đồ.
	

	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu 4
Số điểm 1
	Số câu
Số điểm
	Số câu 3
Số điểm 0.75
	Số câu
Số điểm
	Số câu 3
Số điểm 0.75
	Số câu
Số điểm
	Số câu 10
2.5 điểm=25% 

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 8
Số điểm 2
20 %
	Số câu: 13
Số điểm 4
40 %
	Số câu 16
Số điểm 4
40%
	Số câu 37
Số điểm 10



Xem thêm đề thi giữa học kì 1 lớp 12: https://dethikiemtra.com/de-thi-giua-hoc-ki-1-lop-12 
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